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ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TỈNH TÂY NINH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 21/2010/QĐ-UBND       
       Tây Ninh, ngày 22  tháng 4  năm 2010
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Đề án đào tạo cán bộ, công chức, viên chức
trình độ sau đại học tại các cơ sở nước ngoài giai đoạn 2010-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định 104/2005/QĐ-BNV, ngày 03/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND, ngày 23/3/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ sở nước ngoài;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 119/TTr-SNV, ngày 16 tháng 4 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trình độ sau đại học tại các cơ sở nước ngoài giai đoạn 2010-2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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ĐỀ ÁN

Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trình độ sau đại học

tại các cơ sở nước ngoài giai đoạn 2010-2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND

Ngày 22/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

___________

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN


Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII) về chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Tỉnh ủy đã có Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 05/12/2001 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Nghị quyết số 06-NQ về đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành chính sách đào tạo và thu hút nhân tài theo từng giai đoạn (Quyết định số 167/2000/QĐ-UBND, Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND và Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh). Theo đó, đối với công tác đào tạo sau đại học, tính từ năm 2001 đến nay, tỉnh đã cử 399 cán bộ, công chức, viên chức đi học, gồm: Nghiên cứu sinh 09 người; thạc sĩ các ngành: 325 người;  chuyên khoa I và chuyên khoa II: 65 người. 
Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu phục vụ công tác hiện nay, nhất là đào tạo nâng chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Qua thống kê, đến năm 2009, toàn tỉnh có 26.644 cán bộ, công chức, viên chức, gồm khối đảng, đoàn thể: 965 người; khối hành chính: 1.740 người; khối đơn vị sự nghiệp: 16.376 người; cán bộ công chức cấp xã: 7.563 người. Trong đó, số người có trình độ sau đại học là 179 người (gồm tiến sĩ: 06 người, thạc sĩ và tương đương: 173 người), chiếm tỷ lệ 0,69%; số người có trình độ đại học và tương đương là 7.234 người, chiếm tỷ lệ 29%; số còn lại là trung cấp và chưa qua đào tạo; nếu tính số người đang đi học và chuẩn bị tốt nghiệp ra trường sắp tới thì toàn tỉnh chỉ có trên 350 cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học. Ngoài ra đối với công tác cử cán bộ, công chức đi đào tạo ở nước ngoài, đến nay tỉnh chỉ cử được 05 người tham gia đào tạo trong đó trình độ tiến sĩ: 01; thạc sĩ 04. 


Để thúc đẩy quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Tây Ninh, cần phải có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và  khoa học kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhanh nhạy, năng động, sáng tạo.

- Đội ngũ cán bộ là các chuyên gia đầu đàn về nghiên cứu và giảng dạy phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy tại các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong tỉnh. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ kiến thức và năng lực ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. 

- Đội ngũ các chuyên gia tư vấn cao cấp có khả năng phân tích, dự báo tình hình và đề ra các chiến lược, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để đáp ứng các yêu cầu nêu trên, việc xây dựng Đề án đào tạo cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học tại các cơ sở nước ngoài cho tỉnh Tây Ninh là rất cần thiết và cấp bách. 


II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN


1. Mục tiêu chung:

- Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, có năng lực và bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thúc đẩy quá trình giao lưu và hội nhập quốc tế, tạo điều kiện tiếp cận và thúc đẩy việc ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến của các nước phát triển vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương.
- Đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật hiện có, trong đó ưu tiên tập trung đào tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực và bản lĩnh chính trị nhằm đáp ứng điều kiện phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh.


2. Mục tiêu cụ thể:
Trong giai đoạn từ năm 2010 - 2015 chọn cán bộ, công chức, viên chức, công chức dự bị, dự nguồn cán bộ công chức của tỉnh, có phẩm chất, năng lực và có triển vọng phát triển để cử đi đào tạo ở nước ngoài trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ, với những ngành nghề phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học kỹ thuật của tỉnh. Trong đó 10% trình độ tiến sĩ và 90% có trình độ thạc sĩ.
III. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

1. Đối tượng đào tạo:

a) Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách) đã tốt nghiệp trình độ thạc sĩ hoặc đại học hệ chính quy loại khá trở lên hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, đoàn thể; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý.
b) Dự nguồn cán bộ, công chức có hộ khẩu tại Tây Ninh có trình độ thạc sĩ hoặc đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên.

Ưu tiên cho đối tượng là con liệt sĩ, con thương binh và gia đình có công với cách mạng thuộc các diện nêu trên.

2. Số lượng đào tạo:

Phấn đấu từ năm 2010 đến 2015 đào tạo 100 người; trong đó: Thạc sỹ: 90; Tiến sỹ: 10; trong đó mỗi năm đào tạo từ: 20-25 thạc sĩ và từ 02 đến 03 tiến sĩ.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn:

a) Điều kiện và tiêu chuẩn chung:

- Có phẩm chất, đạo đức tốt; có lý lịch rõ ràng; hoàn thành tốt nhiệm vụ, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;  
- Có nguyện vọng trở thành cán bộ quản lý khoa học công nghệ, chuyên gia giỏi để phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ mới;

- Có cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo, theo yêu cầu bố trí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi hoàn thành chương trình đào tạo (được thực hiện bằng hợp đồng trách nhiệm theo quy định của pháp luật).

- Ưu tiên chọn cử đi đào tạo các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, dự nguồn cán bộ công chức thuộc các diện cụ thể sau:

+ Là anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

+ Con của liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và con của những người hưởng chính sách như thương binh, có tỉ lệ thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên.

b) Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể: 

        - Đối với đào tạo tiến sĩ: Có bằng thạc sĩ phù hợp hoặc gần với chuyên ngành đăng ký đào tạo.

- Đối với đào tạo thạc sĩ:  Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên, phù hợp với chuyên ngành đăng ký đào.

        - Độ tuổi đối với người cử đi đào tạo thạc sĩ không quá 35 tuổi và tiến sĩ không quá 40 tuổi. Riêng đối với những người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng cấp sở, ngành, huyện, thị xã và tương đương trở lên được cộng thêm 05 tuổi.

- Đối với dự nguồn cán bộ công chức không quá 25 tuổi.

- Cán bộ, công chức, viên chức, dự nguồn cán bộ công chức được chọn cử đi học là những người đáp ứng được các điều kiện, theo quy định của cơ sở đào tạo nước ngoài (trong thi tuyển hoặc xét tuyển).

Các trường hợp đặc biệt khác do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 
4. Ngành đào tạo:

Tập trung, ưu tiên đào tạo các lĩnh vực như sau:
- Quản trị kinh doanh:
10%.


- Hành chính công:

10%

- Luật:



05%

- Y tế:



10%

- Giáo dục:


10%
 



- Hạ tầng kinh tế đô thị:
05%


- Thiết kế quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị, xây dựng và giao thông công chính:
10%
- Công nghệ thông tin; Điện - Điện tử - viễn thông - Năng lượng - Cơ khí - Cơ điện tử: 10%

- Sản xuất và chế biến nông, lâm, thủy sản:



10%

- Kinh tế - tài chính - ngân hàng - quản lý dự án, bất động sản: 
10%.


- Công nghệ sinh học, quản lý tài nguyên - môi trường:

10%.

Ngoài ra, theo yêu cầu và thời điểm cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định bổ sung ngành đào tạo phù hợp.

5. Phương thức đào tạo:

Việc cử đi đào tạo nước ngoài do Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các ngành chức năng của tỉnh thực hiện bằng hình thức liên kết với các cơ sở đào tạo công lập (Viện nghiên cứu khoa học, Trung tâm nghiên cứu khoa học, Trường đại học….), liên kết đào tạo với các trường đại học ở nước ngoài, qua các hình thức:

- Đào tạo toàn phần tại nước ngoài.

- Đào tạo bán phần (Một nửa thời gian ở trong nước và một nửa thời gian ở nước ngoài).

- Đào tạo du học tại chỗ (Đào tạo trong nước).

- Liên kết tổ chức lớp gửi chung với các tỉnh, thành phố, bộ, ngành (Nhất là Thành phố Hồ Chí Minh).

6. Nước gửi đi đào tạo:

Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Nga, Đức và các nước trong khu vực hoặc các nước khác theo quyết định của  Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Quyền lợi và trách nhiệm của người được cử đi đào tạo:

a) Quyền lợi:

- Được cơ quan, đơn vị bố trí thời gian, sắp xếp công việc và tạo điều kiện thuận lợi để đi học.

- Thời gian cử đi học được hưởng tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định hiện hành của Nhà nước, được nâng lương theo niên hạn (nếu là cán bộ, công chức, viên chức).

- Được tạm ứng kinh phí để thanh toán cho các khoản chi phí học tập, bao gồm:

+ Chi phí dịch vụ phải trả cho tổ chức thực hiện dịch vụ đào tạo ở trong nước.

+ Chi học phí và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo ở nước ngoài.

+ Đối với người được cử đi đào tạo toàn phần ở nước ngoài được tạm ứng thêm các khoản:

. Chi phí mua BHYT trong thời gian học tập ở nước ngoài.

. Chi phí ăn, ở, đi lại (Một lượt đi và về), lệ phí sân bay.

. Chi phí làm thủ tục xuất, nhập cảnh (hộ chiếu, visa).

. Chi phí khác cần thiết phục vụ cho công tác học tập.

Các khoản trên được thanh quyết toán theo các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

- Sau khi học xong được bố trí công tác phù hợp với ngành, nghề đào tạo. 

- Trường hợp sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ, muốn tiếp tục học Tiến sĩ hoặc muốn ở lại nước ngoài từ 01 đến 02 năm để thực tập, trau dồi thêm nghề nghiệp phải được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý.

b) Trách nhiệm:

- Học viên được cử đi đào tạo phải chịu trách nhiệm chấp hành nghiêm túc nội quy của cơ sở đào tạo và pháp luật của nước sở tại.

- Trong quá trình đào tạo, người được đào tạo phải báo cáo kết quả học tập định kỳ về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ). Nếu kết quả học tập không đạt yêu cầu phải kéo dài thời gian đào tạo so với khóa học thì người học phải chịu các khoản chi phí phát sinh. 

- Nếu người tham gia khóa đào tạo theo chương trình, hoàn thành khóa học và tốt nghiệp, có bản điểm hoặc biên bản Hội đồng nghiệm thu luận án đánh giá đạt yêu cầu thì được thanh toán số tiền đã tạm ứng.

- Người được cử đi đào tạo, sau khi tốt nghiệp phải trở về công tác tại tỉnh theo như cam kết. Nếu tự ý bỏ học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về công tác tại tỉnh, thì phải bồi thường gấp 05 lần kinh phí do tỉnh chi cho việc học tập. 

8. Quy trình cử cán bộ đi đào tạo:

Tỉnh chọn nước, chọn trường, chọn ngành đào tạo và cử cán bộ đi đào tạo, cấp phát kinh phí đào tạo. Việc chọn cử được thực hiện như sau:

- Cá nhân kê khai hồ sơ dự tuyển theo quy định. Có bản cam kết thực hiện các điều kiện của tỉnh.

- Bản đánh giá, nhận xét và công văn đề nghị cử đi học của đơn vị quản lý trực tiếp gửi về Sở Nội vụ. 

- Sở Nội vụ tổng hợp thông qua Hội đồng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh xem xét; Hội đồng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh  báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Sau khi có ý kiến của Ban Chỉ đạo tỉnh, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, với các ngành chức năng có liên quan làm thủ tục giới thiệu ứng viên với các trường đại học nước ngoài và thực hiện các thủ tục quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi học ở nước  ngoài theo quy định.

9. Kinh phí thực hiện đề án:

- Dự kiến mức kinh phí trung bình tạm tính để đào tạo:



+ 01 Tiến sĩ: khoảng 58.720 USD; 



+ 01 Thạc sĩ: khoảng 38.680 USD; đào tạo bán phần: khoảng 8.000 USD đến 10.000USD.

- Bồi dưỡng ngoại ngữ: 1.000 USD/người

- Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện đề án: 4.229.900 USD. Bình quân mỗi năm khoảng 845.980 USD.

- Nguồn kinh phí thực hiện được trích từ ngân sách tỉnh. Ngoài ra còn tranh thủ nguồn kinh phí đào tạo của Chính phủ và học bổng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nguồn kinh phí khác.

- Sở Nội vụ có trách nhiệm quản lý kinh phí đào tạo của Đề án và thực hiện chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo.

- Hàng năm Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí đào tạo cụ thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để thực hiện chi trả.

10. Tiến độ thực hiện đề án:

· Từ tháng 01/2010 đến tháng 04/2010: Thông qua phê duyệt đề án.

· Từ tháng 04/2010 đến tháng 06/2010: Chuẩn bị, thống kê, khảo sát nguồn nhân lực đầu vào.

· Từ tháng 6/2010 đến năm 2015: Thực hiện đề án.

IV. QUẢN LÝ VÀ BỐ TRÍ CÔNG TÁC SAU ĐÀO TẠO

1. Quản lý trong quá trình đào tạo:

Thông qua các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, qua báo cáo kết quả học tập của học viên, Sở Nội vụ phối hợp với các ngành chức năng có liên quan theo dõi xuyên suốt quá trình học tập, nghiên cứu, rèn luyện cũng như đời sống, tình hình học tập của những người được cử đi đào tạo nhằm tạo mọi điều kiện để học viên học tập đạt kết quả tốt nhất.

2. Phân công công tác sau đào tạo:

Kết hợp với công tác quy hoạch cán bộ, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành có chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy phân công công tác cho những học viên sau khi đào tạo phù hợp với ngành nghề, mục tiêu và năng lực sở trường nhằm phát huy năng lực phục vụ cho tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện đề án do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (phụ trách văn hóa - xã hội) làm Phó Trưởng ban, các thành viên gồm thủ trưởng các ngành: Nội vụ, Ngoại vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo. Ban Chỉ đạo có tổ giúp việc do đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ làm tổ trưởng.

2. Hội đồng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo trong việc đề xuất việc chọn nước, chọn trường, chọn ngành, chọn cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo.

3. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan liên kết với một số Trung tâm, trường Đại học trong nước để thực hiện việc đào tạo ngoại ngữ cho số cán bộ, công chức, viên chức được chọn cử đi đào tạo đạt trình độ theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh thể chế hóa nội dung đề án, chỉ đạo và phân công trách nhiệm các ngành chức năng chủ trì phối hợp triển khai thực hiện tốt đề án này. Hàng năm có đánh giá kết quả thực hiện và tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tế và đề ra những biện pháp thực hiện có hiệu quả đề án.

	
	    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                  CHỦ TỊCH

              Nguyễn Văn Nên  


PAGE  
8

